
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________

Số:         /QĐ-UBND Long An, ngày        tháng  3  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 tỉnh Long An

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 
giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 553/TTr-
SGDĐT ngày 10/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 09 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 tỉnh Long An 

(danh sách kèm theo).
Điều 2. Các Hội đồng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 

theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và theo tiêu chí lựa chọn do UBND tỉnh ban hành; báo cáo 
kết quả cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ. 
Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế 
độ theo quy định hiện hành và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn của các 
Hội đồng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chọn sách giáo khoa lớp 2 để 
triển khai dạy và học trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh (vx);
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- PCVP (Sang);
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, SGDĐT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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DANH SÁCH
09 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 tỉnh Long An

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /3/2021 của UBND tỉnh Long An)
_____________________

1. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIẾNG VIỆT

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Thanh Tiệp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0919465225 Chủ tịch
2 Lê Thị Song An P.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0975831881 P.Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 P.Chủ tịch

4 Lê Phát Vĩnh Chuyên viên  Sở Giáo dục và Đào tạo 0979077005 Thư ký 

5 Nguyễn Thị Thanh Vân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Võ Thị Sáu, 
TP Tân An 0948805639 Ủy viên

6 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Đặng Thành 
Công, huyện Châu Thành 0347373744 Ủy viên

7 Trương Thị Kim Ngân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Quê Mỹ 
Thạnh, huyện Tân Trụ 0767425343 Ủy viên

8 Lê Thị Ngọc Diễm Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường Tiểu học Long 
Thạnh, huyện Thủ Thừa 0946334373 Ủy viên

9 Phan Thị Mộng Uyên Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH TT Bến Lức, 
huyện Bến Lức 0383650549 Ủy viên

10 Nguyễn Thị Kim Quyên Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Long Hòa, 
huyện Cần Đước 0356246025 Ủy viên

11 Huỳnh Thục Duyên Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Phước 
Hậu, huyện Cần Giuộc 0917184099 Ủy viên

12 Trần Thị Thu Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH An Ninh 
Đông, huyện Đức Hòa 0937491296 Ủy viên

13 Lê Anh Hùng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Mỹ Quý 
Đông, huyện Đức Huệ 0986303770 Ủy viên

14 Nguyễn Thị Mai Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Hiệp, 
huyện Thạnh Hóa 0849919397 Ủy viên

15 Cao Thị Khánh Linh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Kiến Bình, 
huyện Tân Thạnh 0826688468 Ủy viên

16 Phạm Thị Hồng Hạnh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Văn 
Dinh, huyện Mộc Hóa 0919804491 Ủy viên

17 Nguyễn Thị Tuyết Anh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Tấn 
Kiều, TX Kiến Tường 0917283636 Ủy viên

18 Bùi Thị Hồng Phúc Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thị Trấn Vĩnh 
Hưng, huyện Vĩnh Hưng 0836898023 Ủy viên

19 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Hưng Điền, 
huyện Tân Hưng 0948803037 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.



3

2.  HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TOÁN

Stt Họ và tên  Chức vụ Đơn vị  công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Thanh Tiệp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0919465225 Chủ tịch

2 Lê Thị Song An P.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0975831881 P.Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 P.Chủ tịch

4 Lê Minh Đức Chuyên viên Phòng GD và ĐT huyện 
Tân Trụ 0937395298 Thư ký 

5 Nguyễn Thị Thu Hà Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Lý Tự Trọng, 
TP Tân An 0909565066 Ủy viên

6 Nguyễn Thị Thanh 
Hương

Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Dương Xuân 
Hội, huyện Châu Thành 0396493161 Ủy viên

7 Trần Thị Thanh Thúy Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Mỹ Bình,
 huyện Tân Trụ 0868980468 Ủy viên

8 Huỳnh Thị Thu Hồng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường Tiểu học Long 
Thuận, huyện Thủ Thừa 0978261214 Ủy viên

9 Phan Xuân Mai Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Văn 
Siêu, huyện Bến Lức 0984542815 Ủy viên

10 Trần Quế Thanh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Long Khê, 
huyện Cần Đước 0944265138 Ủy viên

11 Trần Thị Tuyết Oanh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Tập,
 huyện Cần Giuộc 0768138553 Ủy viên

12 Lê Thị Thanh Nhàn Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Lê Minh 
Xuân, huyện Đức Hòa 0977285533 Ủy viên

13 Nguyễn Thị Hồng Của Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Lê Văn Rỉ, 
huyện Đức Huệ 0388964757 Ủy viên

14 Hồ Thị Thu Vân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thuận Bình, 
huyện Thạnh Hóa 0917981529 Ủy viên

15 Trần Thị Trúc Phượng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nhơn Ninh B, 
huyện Tân Thạnh 0984461953 Ủy viên

16 Nguyễn Thanh Mai Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Bình Hòa Tây, 
huyện Mộc Hóa 0376994267 Ủy viên

17 Nguyễn Thị Tú Trinh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tuyên Thạnh, 
TX Kiến Tường 0976212336 Ủy viên

18 Dương Ngọc Mai Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Tuyên 
Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng 0859894897 Ủy viên

19 Nguyễn Thị Mai Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thị trấn Tân 
Hưng, huyện Tân Hưng 0918880426 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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3.  HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Thanh Tiệp Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo 0919465225 Chủ tịch

2 Lê Thị Song An P.Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo 0975831881 P.Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH  Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 P.Chủ tịch

4 Lê Thanh Tùng Chuyên viên  Phòng GD và ĐT  huyện 
Bến Lức 0919121921 Thư ký 

5 Nguyễn Thị Kim Tước Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân An, TP 
Tân An 0375032310 Ủy viên

6 Huỳnh Thị Tuyết Mai Giáo viên Trường TH Lê Văn Khuê, 
huyện Châu Thành 0365353998 Ủy viên

7 Võ Văn Mẫn Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Huỳnh Văn 
Đảnh, huyện Tân Trụ 0974539700 Ủy viên

8 Dương Thị Kim Loan Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường Tiểu học Mỹ An, 
huyện Thủ Thừa 0358067311 Ủy viên

9 Huỳnh Thị Ngọc Linh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thạnh Lợi,
 huyện Bến Lức 0362601501 Ủy viên

10 Nguyễn Thị Thơm Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Lân, 
huyện Cần Đước 0769454204 Ủy viên

11 Nguyễn Ngọc Uyên Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Rạch Núi, 
huyện Cần Giuộc 0935260435 Ủy viên

12 Nguyễn Thị  Đỗ Quyên Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Châu Văn 
Liêm, huyện Đức Hòa 0818596106 Ủy viên

13 Nguyễn Văn Hậu Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Mỹ Thạnh 
Bắc, huyện Đức Huệ 0909459917 Ủy viên

14 Trần Thị Thương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thị trấn 
Thạnh Hóa, huyện 
Thạnh Hóa 

0949287756 Ủy viên

15 Huỳnh Thị Mỹ Luân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Hậu Thạnh 
Đông, huyện Tân Thạnh '0986862781 Ủy viên

16 Lê Thị Kim Nhành Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Lập, 
huyện Mộc Hóa 0375555272 Ủy viên

17 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Thái 
Bình, TX Kiến Tường 0366757237 Ủy viên

18 Phạm Thành Nghiêm Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS 
Hưng Điền A, huyện 
Vĩnh Hưng

0932051922 Ủy viên

19 Nguyễn Thị Cam Ly Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Hưng Điền 
B, huyện Tân Hưng 0349579467 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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4. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN ĐẠO ĐỨC

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Thanh Tiệp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0919465225 Chủ tịch
2 Lê Thị Song An P.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0975831881 P.Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 P.Chủ tịch

4 Bùi Thị Ngọc Cúc Chuyên 
viên

Phòng GD và ĐT huyện 
Đức Huệ 0907137448 Thư ký 

5 Phan Thanh Trúc Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn 
Trung Trực, TP Tân An 0987610153 Ủy viên

6 Nguyễn Thành Nam Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thuận Mỹ, 
huyện Châu Thành 0987790533 Ủy viên

7 Bùi Trí Út Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Lạc Tấn, 
huyện Tân Trụ 0775929932 Ủy viên

8 Huỳnh Thị Hồng Nhẹ Tổ trưởng 
chuyên môn

Tiểu học TT Thủ Thừa, 
huyện Thủ Thừa 0776974439 Ủy viên

9 Phan Mộng Thùy Dương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn  Trung 
Trực, huyện Bến Lức 0979726870 Ủy viên

10 Trần Võ Nhựt Đoan Trang Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Phước Tuy, 
huyện Cần Đước 0906821995 Ủy viên

11 Võ Thị Xuân Mai Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thuận 
Thành, huyện Cần Giuộc 0385627915 Ủy viên

12 Nguyễn Thị Bạch Huệ Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Văn 
Phú, huyện Đức Hòa 0939850807 Ủy viên

13 Nguyễn Hoài Thanh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Bình Hòa 
Nam, huyện Đức Huệ 0797916254 Ủy viên

14 Trần Thị Kim Chúc Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Đông, 
huyện Thạnh Hóa 0984204402 Ủy viên

15 Nguyễn Thị Kim Phượng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Lập, 
huyện Tân Thạnh 0868335873 Ủy viên

16 Nguyễn Văn Khải Giáo viên Trường TH Bình Hòa 
Tây, huyện Mộc Hóa 0372697461 Ủy viên

17 Hứa Thị Kim Thoa Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thạnh Trị, 
TX Kiến Tường 0379854855 Ủy viên

18 Lê Thị Bích Thu Tổ trưởng 
chuyên môn

TH&THCS Thái Trị,
huyện Vĩnh Hưng 0363338748 Ủy viên

19 Võ Thị Thu Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Vĩnh Thạnh, 
huyện Tân Hưng 0917646681 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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5. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN HOẠT ĐỘNG 
TRẢI NGHIỆM

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Thanh Tiệp Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo 0919465225 Chủ tịch

2 Lê Thị Song An P.Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo 0975831881 P.Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH  Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 P.Chủ tịch

4 Nguyễn Thành Công P.Trường 
phòng

 Phòng GD và ĐT huyện 
Cần Guộc 0847716889 Thư ký 

5 Huỳnh Nga Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Hướng Thọ 
Phú, TP Tân An 0986324521 Ủy viên

6 Võ Thị Ngọc Ánh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thanh Phú 
Long, huyện Châu Thành 0937946102 Ủy viên

7 Nguyễn Thị Kiều Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Văn 
Thuần, huyện Tân Trụ 0377121603 Ủy viên

8 Nguyễn Thị Kim Ngọc Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường Tiểu học Mỹ 
Lạc, huyện Thủ Thừa 0387769218 Ủy viên

9 Đinh Thị Thủy Tiên Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Mai Thị 
Non, huyện Bến Lức 0832710889 Ủy viên

10  Trịnh Thị Minh Thảo Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Long 
Cang, huyện Cần Đước 968118653 Ủy viên

11 Nguyễn Thị Thanh Phước Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Thái 
Bình, huyện Cần Giuộc 0906721858 Ủy viên

12 Võ Thị Thu Hương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Võ Văn 
Ngân, huyện Đức Hòa 0932036242 Ủy viên

13 Đào Thị Tuyết Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS 
Bình Thành, huyện 
Đức Huệ

0968092652 Ủy viên

14 Lê Thị Mỹ Nhân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thuận 
Nghĩa Hòa, huyện 
Thạnh Hóa 

0376292442 Ủy viên

15 Phan Thị Thi Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nhơn Ninh 
A, huyện Tân Thạnh 0972009192 Ủy viên

16 Huỳnh Thị Quỳnh Mai Tổ phó 
chuyên môn

Trường TH&THCS 
Bình Hòa Đông, huyện 
Mộc Hóa

0946197917 Ủy viên

17 Trương Thị Duy Anh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Huỳnh Việt 
Thanh, TX Kiến Tường 0834045919 Ủy viên

18 Lê Thanh Việt Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS 
Tuyên Bình, huyện 
Vĩnh Hưng

0949651744 Ủy viên

19 Phan Vĩnh Phong Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Vĩnh Đại, 
huyện Tân Hưng 0917927828 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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6. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Thanh Tiệp Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo 0919465225 Chủ tịch

2 Lê Thị Song An P.Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo 0975831881 P.Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH  Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 P.Chủ tịch

4 Nguyễn Hữu Vinh Chuyên viên Phòng GD và ĐT huyện 
Mộc Hóa 0849132299 Thư ký 

5 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Lý Tự Trọng, 
TP Tân An 0832244547 Ủy viên

6 Nguyễn Kiều Tần Tài Giáo viên Trường TH Việt Lâm, 
huyện Châu Thành 0936888306 Ủy viên

7 Nguyễn Phúc Nguyên Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Phước 
Tây, huyện Tân Trụ 0983063093 Ủy viên

8 Phạm Hoàng Phương 
Duy

Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường Tiểu học Nhị 
Thành, huyện Thủ Thừa 0349579316 Ủy viên

9 Lê Hoàng Nhựt Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Thanh 
Phú, huyện Bến Lức 0975004546 Ủy viên

10 Dương Văn Phương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Hồ Văn Huê, 
huyện Cần Đước 0356246546 Ủy viên

11 Phùng Võ Thành Trung Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Long 
Phụng, huyện Cần Giuộc 0983625070 Ủy viên

12 Đoàn Minh Vương Giáo viên Trường TH&THCS Lê 
Minh Xuân, huyện Đức Hòa 0981613616 Ủy viên

13 Nguyễn Văn Tường Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Mỹ Thạnh 
Tây, huyện Đức Huệ 0975315899 Ủy viên

14 Đoàn Thanh An Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Thạnh 
An, huyện Thạnh Hóa 0945673623 Ủy viên

15 Nguyễn Phước Trọng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Hậu Thạnh 
Đông, huyện Tân Thạnh 

0948865938 Ủy viên

16 Nguyễn Thanh Tuyến Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Văn 
Dinh, huyện Mộc Hóa 0856025756 Ủy viên

17 Nguyễn Quang Trường Giáo viên Trường TH Thạnh Hưng, 
TX Kiến Tường 0972929101 Ủy viên

18 Nguyễn Hữu Thạnh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH thị trấn Vĩnh 
Hưng, huyện Vĩnh Hưng 0349578338 Ủy viên

19 Trần Văn Tuấn Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Vĩnh Thạnh, 
huyện Tân Hưng 0369985698 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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7. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN ÂM NHẠC

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Thanh Tiệp Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo 0919465225 Chủ tịch
2 Lê Thị Song An P.Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo 0975831881 P.Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH  Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 P.Chủ tịch

4 Trần Thanh Phong Chuyên viên Phòng GD và ĐT huyện 
Thủ Thừa 0918128576 Thư ký

5 Hà Như Tựa P.Hiệu 
trưởng

Trường TH Tân Tây, 
huyện Thạnh Hóa 0852626488 Ủy viên

6 Nguyễn Thị Thanh Thúy Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân An, TP 
Tân An 0977863322 Ủy viên

7 Nguyễn Hữu Phước Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH TT Tầm Vu, 
huyện Châu Thành 0982521789 Ủy viên

8 Lê Thị Thu Thảo Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Võ Văn Mùi, 
huyện Tân Trụ 0971078477 Ủy viên

9 Nguyễn Thế Anh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Mỹ Phú, 
huyện Thủ Thừa 0386789211 Ủy viên

10 Nguyễn Huỳnh Thị 
Kim Quyên   Giáo viên Trường TH Phước Lợi, 

huyện Bến Lức 0963323827 Ủy viên

11 Phạm Thị Huê Giáo viên Trường TH Phước Tuy, 
huyện Cần Đước 0919863974 Ủy viên

12 Nguyễn Thị Thanh Vân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Phước Lý, 
huyện Cần Giuộc 0945679193 Ủy viên

13  Phạm Văn Toàn Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn 
Quá, huyện Đức Hòa 0909273917 Ủy viên

14 Trần Thị Kim Cương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Bình Hòa 
Bắc, huyện Đức Huệ 0913946199 Ủy viên

15 Nguyễn Thị Ngọc 
Hồng Nhung

Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nhơn Ninh A,  
huyện Tân Thạnh 0972024225 Ủy viên

16 Lê Tấn Khánh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Lập, 
huyện Mộc Hóa 0979447710 Ủy viên

17 Lê Anh Tuấn Giáo viên Trường TH Đặng Thị 
Mành, TX Kiến Tường 0902413948 Ủy viên

18 Nguyễn Hữu Chí Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS 
Tuyên Bình Tây, huyện 
Vĩnh Hưng

0364680819 Ủy viên

19 Châu Mỹ Tiên Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Vĩnh Lợi, 
huyện Tân Hưng 0977168696 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
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8. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN MỸ THUẬT

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Thanh Tiệp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0919465225 Chủ tịch

2 Lê Thị Song An P.Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0975831881 P.Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 P.Chủ tịch

4 Bùi Thanh Dũng Chuyên viên Phòng GD và ĐT huyện          
Cần Đước 0909472663 Thư ký

5 Nguyễn Thị Kim Chi Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nhơn Thạnh 
Trung, TP Tân An 0906820764 Ủy viên

6 Nguyễn Văn Lịnh Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Dương Xuân 
Hội, huyện Châu Thành 0984126737 Ủy viên

7 Trương Thanh Hoàng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nhựt Ninh,  
huyện Tân Trụ 0836135056 Ủy viên

8 Phan Văn Ngọc Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường Tiểu học Nhà Dài, 
huyện Thủ Thừa 0399613602 Ủy viên

9 Trương Thanh Long Giáo viên Trường TH Bình Chánh, 
huyện Bến Lức 0944789215 Ủy viên

10 Phạm Đức Duy Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thủy Tây, 
huyện Thạnh Hóa 0972543789 Ủy viên

11 Trần Minh Luân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Tập 1,
huyện Cần Giuộc 0978779740 Ủy viên

12 Châu Thị Bích Dương Giáo viên Trường TH Thi Văn Tám, 
huyện Đức Hòa 0834504788 Ủy viên

13 Nguyễn Thị Lan Chi Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Mỹ Quý Tây, 
huyện Đức Huệ 0963663913 Ủy viên

14 Lê Thanh Ngôn Tổ trưởng 
CM

Trường TH Tân Tây, 
huyện Thạnh Hóa 0976013227 Ủy viên

15 Đặng Thị Thắm Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Hòa A, 
huyện Tân Thạnh 0768226926 Ủy viên

16 Lương Xuân Diện Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Bình Hòa Tây, 
huyện Mộc Hóa 0974928789 Ủy viên

17 Võ Thị Kiều Dân Giáo viên Trường TH Tuyên Thạnh, 
huyện Kiến Tường 0916217214 Ủy viên

18 Nguyễn Thị Diệu Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Thái Bình 
Trung, huyện Vĩnh Hưng 0855166724 Ủy viên

19 Nguyễn Thị Thụy Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Hưng Điền, 
huyện Tân Hưng 0947289848 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19người.
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9. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIẾNG ANH 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại Nhiệm vụ 
phân công

1 Nguyễn Thanh Tiệp Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo 0919465225 Chủ tịch

2 Lê Thị Song An P.Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo 0975831881 P.Chủ tịch

3 Lê Thị Thúy TP GDMN-
GDTH  Sở Giáo dục và Đào tạo 0949949369 P.Chủ tịch

4 Hồ Thị Thùy Linh Chuyên viên  Phòng GD và ĐT huyện  
Tân Thạnh 0826465678 Thư ký 

5 Huỳnh Thị Điệp Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn 
Trung Trực, TP Tân An 0982837220 Ủy viên

6 Lê Thị Trúc Phương Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Long Trì, 
huyện Châu Thành 0356246529 Ủy viên

7 Võ Thị Kim Tuyến Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Văn 
Thuần, huyện Tân Trụ 0983593522 Ủy viên

8 Huỳnh Ngọc Hằng Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường Tiểu học TT Thủ 
Thừa, huyện Thủ Thừa 0826349379 Ủy viên

9 Trương Thị Phương Hạ Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Gò Đen, 
huyện Bến Lức 0909946293 Ủy viên

10 Dương Thị Thanh Mai Giáo viên Trường TH Long Hòa, 
huyện Cần Đước 0907377425 Ủy viên

11 Phạm Hồng Xuân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH TT Cần 
Giuộc, huyện Cần Giuộc 0903219136 Ủy viên

12 Trần Thị Mỹ Hằng Giáo viên Trường TH Hiệp Hòa, 
huyện Đức Hòa  0935186433 Ủy viên

13 Mai Mộng Tiền Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Nguyễn Văn 
Thể, huyện Đức Huệ 0933421109 Ủy viên

14 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH Tân Đông, 
huyện Thạnh Hóa 0944333076 Ủy viên

15 Phạm Thanh Nhiệm P. Hiệu 
trưởng

Trường TH và THCS 
TânBình, huyện Tân 
Thạnh 

0817779485 Ủy viên

16 Võ Thị Tuyết Lan Tổ phó 
chuyên môn

Trường TH Tân Lập, 
huyện Mộc Hóa 0963643255 Ủy viên

17 Lê Võ Cẩm Hường Giáo viên Trường TH Nguyễn Tấn 
Kiều, TX Kiến Tường 0793654990 Ủy viên

18 Huỳnh Thị Hồng Diễm Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH&THCS Vĩnh 
Bình, huyện Vĩnh Hưng

0908 
550810 Ủy viên

19 Nguyễn Lê Đan Thùy Tổ trưởng 
chuyên môn

Trường TH TT Tân 
Hưng, huyện Tân Hưng 0987187603 Ủy viên

Tổng cộng danh sách có 19 người.
_________________________
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